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Lĩnh vực xét nghiệm:              Huyết học 

Discipline of medical testing:    Hematology  

 

ST

T 

No. 

Loại mẫu  

(chất chống đông) 

Type of sample 

anticoaggulant (if 

any) 

Tên các chỉ tiêu xét nghiệm  

The name of medical tests 

Nguyên lý/ Kỹ 

thuật xét 

nghiệm 

Principle/ 

Technical test 

Phương pháp xét 

nghiệm 

Test method 

1.  

Máu toàn phần/ 

(1 ống có EDTA, 1 

ống chống đông) 

Whole Blood (1 

tube EDTA, 1 tube 

non 

anticoaglutation) 

Định nhóm máu ABO  

Phương pháp Gel-card trên hệ thống máy 

tự động.  

ABO grouping  

Card-gel method on the system machine. 

Miễn dịch 

Immunology 

QT-MD-94 (2023) 

(Day Mate S) 

2.  

Xé nghiệm sàng lọc kháng thể bất thường  

Phương pháp card-gel trên hệ thống máy 

tự động.  

Indirect Coombs screening test 

Card-gel method on the system machine. 

Miễn dịch 

Immunology 

QT-MD-98 (2023) 

(Day Mate S) 

3.  

Xét nghiệm Coombs trực tiếp  

Phương pháp card-gel trên hệ thống máy 

tự động.  

Direct Coombs test  

Card-gel method on the system machine. 

Miễn dịch 

Immunology 

QT-MD-106 (2023) 

(Day Mate S) 

4.  

Xét nghiệm chứng nghiệm phù hợp  

Phương pháp card-gel trên hệ thống máy 

tự động. 

Crossmatch test  

Card-gel method on the system machine. 

Miễn dịch 

Immunology 

QT-MD-96 (2023) 

(Day Mate S) 

5.  
Máu ngoại vi 

Periphiral blood 

Đếm số lượng tế bào gốc (stem cell 

CD34+)  

Phương pháp dấu ấn miễn dịch (Flow 

cytometry) 

CD34+ stem cell enumeration  

Flow cytometry method 

Dấu ấn miễn 

dịch 

Flow cytometry 

QT-MD-30 (2022) 

(BD FACScanto II) 

 

Ghi chú/ Note:  

- QT-MD …: Phương pháp nội bộ của PXN/ Method of Laboratory Developed 

- Trường hợp Khoa miễn dịch cung cấp dịch vụ xét nghiệm phải đăng ký hoạt động và được cấp giấy chứng nhận 

đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật trước khi cung cấp dịch vụ này/ It is mandatory for the Immunology 

Department that provides the medical testing services must register their activities and be granted a certificate of 

registration according to the law before providing the service. 
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